
TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử
Số điện 

thoại
DTTS

Thuộc 

vùng 

KK

CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1 Trần Văn Tý 19/12/1972 tybt72@gmail.com 0982191385 1
Trường PTDT bán trú 

Tây Sơn

Huyện Tây 

Sơn

2 Lê Thị Hồ 07/12/1977 nhatdoho@gmail.com 0343600180 0
Trường THCS Bình 

Thuận

Huyện Tây 

Sơn

3 Huỳnh Thị Lang 01/12/1982 lethaoto@gmail.com 0388569007 0 Trường THCS Tây Giang
Huyện Tây 

Sơn

4 Huỳnh Thị Thủy 03/05/1983
huynhthuytaythuan@g

mail.com
0329240932 0 Trường THCS Tây Thuận

Huyện Tây 

Sơn

5 Đặng Hiếu Tôn 02/02/1973
danghieuton@gmail.c

om
0777256639 0 Trường THCS Phước An

Huyện Tuy 

Phước

6 Trương Thế Vinh 20/12/1964 quct176@gmail.com 0935633959 0
Trường THCS Phước 

Hiệp

Huyện Tuy 

Phước

7 Huỳnh Thị Hòa 22/04/1967
hoahuynhthcsphuocho

a@gmail.com
0973560775 0

Trường THCS Phước 

Hòa

Huyện Tuy 

Phước

8 Trần Hữu Tín 17/06/1965
doanthiem03@gmail.c

om
0392334934 0

Trường THCS Phước 

Hưng

Huyện Tuy 

Phước

9 Trần Cẩm Loan 19/11/1979
loanps279@gmail.co

m
0355425825 0 Trường THCS Phước Lộc

Huyện Tuy 

Phước

10 Đoàn Tấn Hải 04/02/1969
doantanhai68@gmail.

com
0399829099 0

Trường THCS Phước 

Quang

Huyện Tuy 

Phước

11 Dương Văn Tú 10/12/1964
vantuphuocquang1964

@gmail.com
0396197639 0

Trường THCS Phước 

Quang

Huyện Tuy 

Phước

12 Nguyễn Thị Thảo 10/12/1984
nguyenthithao051209

@gmail.com
0976008202 1

Trường THCS Phước 

Thành

Huyện Tuy 

Phước

13
Nguyễn Lê Tố 

Ngoan
07/09/1978

tongoan78@yahoo.co

m.vn
0835705878 0

Trường THCS Phước 

Thuận

Huyện Tuy 

Phước

14
Nguyễn Thị Ngọc 

Thủy
01/04/1982

vovantansh@gmail.co

m
0374363424 0

Trường THCS số 1 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

15 Lê Thị Hồng Son 09/02/1983
lethihongsonps2@gma

il.com
0949391170 0

Trường THCS số 2 

Phước Sơn

Huyện Tuy 

Phước

16
Nguyễn Thị Thu 

Nhi
06/08/1977

thunhi76.nguyen@gm

ail.com
0985042527 0

Trường THCS Tuy 

Phước

Huyện Tuy 

Phước

17 Phạm Thị Tú Vy 04/09/1980
thcsthitran2014@gmai

l.com
0935007689 1 Trường  THCS Thị Trấn

Huyện Vân 

Canh

18 Mang Môn Hiếu 28/02/1977
mangmonhieu@gmail.

com
0379393177 Ba-Na 1 Trường  THCS Thị Trấn

Huyện Vân 

Canh

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

GVCC hỗ trợ: Trần Thị Thanh Hương - Trường THCS Ghềnh Ráng

- Điện thoại: 0978569695 - Email: tranthanhhuong2104@gmail.com

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 3 NĂM 2021

QUY NHƠN, TUY PHƯỚC, AN NHƠN, TÂY SƠN, VÂN CANH, VĨNH THẠNH - LỚP 1

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



19 Trần Văn Phúc 15/09/1983
thcscanhhien@gmail.c

om
0972156132 Chăm 1

Trường TH & THCS 

Canh Hiển

Huyện Vân 

Canh

20 Nguyễn Thị Nương 31/07/1979
thinuongbtct@gmail.c

om
0854594949 Ba-Na 1

Trường THCS Bán trú 

Canh Thuận

Huyện Vân 

Canh

21 Đoàn Văn Rích 04/10/1975
doanavanrich@gmail.

com
0378821408 Chăm 1

Trường THCS Bán trú 

Canh Thuận

Huyện Vân 

Canh

22 Đào Thụy Nhanh 02/05/1982
daothuynhanh@gmail.

com
0945002329 1 Trường THCS Canh Vinh

Huyện Vân 

Canh

23
Nguyễn Thị Thu 

Trang
10/06/1980

thutranggvthcs@gmail

.com
0988197756 1

Trường PTDT Bán Trú 

THCS Vĩnh Sơn

Huyện Vĩnh 

Thạnh

24 Nguyễn Thị Thu 10/07/1981
thuthcsvinhthuan@gm

ail.com
0349115013 0

Trường PTDTBT 

TH&THCS Vĩnh Kim

Huyện Vĩnh 

Thạnh

25
Phạm Thị Nghĩa 

Phương
08/09/1979

phuongphamvt79@gm

ail.com
0977002246 1

Trường TH&THCS Vĩnh 

Thuận

Huyện Vĩnh 

Thạnh

26 Cao Thị Hải 03/01/1967
caothihai863@gmail.c

om
0918074755 1

Trường THCS Huỳnh 

Thị Đào

Huyện Vĩnh 

Thạnh

27
Nguyễn Thị Thủy 

Hương
03/07/1967

huonghtd67@gmail.co

m
0911684864 1

Trường THCS Huỳnh 

Thị Đào

Huyện Vĩnh 

Thạnh

28 Đỗ Thị Khánh Ly 10/11/1980
phuongly2007vt@gma

il.com
0823572142 0

Trường THCS Thị trấn 

Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh 

Thạnh

29 Đinh Thị HĐang 01/09/1988 hdangthcs@gmail.com 0968007544 Ba-Na 1 Trường THCS Vĩnh Hảo
Huyện Vĩnh 

Thạnh

30 Lê Thị Ngãi 28/07/1967
lethingaivt1967@gmai

l.com
0352828416 1 Trường THCS Vĩnh Hiệp

Huyện Vĩnh 

Thạnh

31 Nguyễn Vĩnh Lộc 16/02/1966
nguyenvinhlocvt@gm

ail.com
0978735712 1

Trường THCS Vĩnh 

Quang

Huyện Vĩnh 

Thạnh

32
Đinh Thị Mộng 

Kiều
17/11/1982

dinhkieu1782@gmail.

com
0905180671 0

Trường THCS Ghềnh 

Ráng

Thành phố 

Qui Nhơn

33 Phan Văn Thanh 01/01/1963
phanthanhqn61@gmai

l.com
0905359951 0 Trường THCS Lê Lợi

Thành phố 

Qui Nhơn

34
Nguyễn Thị Kim 

Thu
02/01/1967

nguyenthikimthultv@y

ahoo.com.vn
0902908792 0

Trường THCS Lương 

Thế Vinh

Thành phố 

Qui Nhơn

35 Lâm Thị Minh Đức 10/06/1979
minhducngomayquynh

on@gmail.com
0916489479 0 Trường THCS Ngô Mây

Thành phố 

Qui Nhơn

36 Trần Thị Mỹ Lệ 03/03/1983
letran3383@gmail.co

m
0905560029 0

Trường THCS Nguyễn 

Huệ

Thành phố 

Qui Nhơn

37
Nguyễn Hữu 

Khương
06/09/1992

huukhuongvn@gmail.

com
0969818488 0 Trường THCS Phước Mỹ

Thành phố 

Qui Nhơn

38
Phạm Thị Hương 

Lan
20/01/1968

lan181167@gmail.co

m
0913611226 0

Trường THCS Quang 

Trung

Thành phố 

Qui Nhơn

39
Nguyễn Thị Bảo 

Oanh
24/10/1966

boanhthdqn@yahoo.c

om.vn
0795655233 0

Trường THCS Trần 

Hưng Đạo

Thành phố 

Qui Nhơn

40 Trần Thị Mỹ Hiệu 12/04/1980
ttmhieu1980@gmail.c

om
0935841459 0

Trường THCS Trần 

Quang Diệu

Thành phố 

Qui Nhơn

41
Phạm Thị Ngọc 

Điểm
28/09/1984

ngocdiemct12@gmail.

com
0909387924 0 Trường THCS Bình Định

Thị xã An 

Nhơn

42 Phạm Đăng Khoa 20/04/1993
phamdangkhoan1993

@gmail.com
0976858783 0 Trường THCS Đập Đá

Thị xã An 

Nhơn

43 Huỳnh Thị Thơm 19/09/1966
thcsnhonphong2019@

gmail.com
0839210677 0

Trường THCS Nhơn 

Phong

Thị xã An 

Nhơn



44 Lê Phi Khánh 12/10/1978
phikhanh12101978@g

mail.com
0386273612 0

Trường THCS Nhơn 

Phong

Thị xã An 

Nhơn

45 Phan Thị Tình 01/03/1979
phantinh103@gmail.c

om
0705561376 0 Trường THCS Nhơn Tân

Thị xã An 

Nhơn

46 Đặng Đình Sự 07/02/1963
dangdinhsu1963@gm

ail.com
0984675494 0 Trường THCS Nhơn Thọ

Thị xã An 

Nhơn

47
Nguyễn Thị Trúc 

Ly
16/09/1993

truclyvt93@gmail.co

m
0986915994 1

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vân Canh
Sở GDĐT

48
Trương Thị Thanh 

Thuỷ
20/10/1980

thanhthuyntvt@gmail.

com
0333023543 1

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Vĩnh Thạnh
Sở GDĐT

Danh sách này gồm có 48 giáo viên./.



TT Họ tên Ngày sinh Thư điện tử
Số điện 

thoại
DTTS

Thuộc 

vùng 

KK

CSGD đang công tác
TP/ huyện 

/thị Xã

1
Nguyễn Thị Kim 

Lê
02/09/1979

kimle1981@gmail.co

m
0333231464 1 Trường THCS An Hòa

Huyện An 

Lão

2
Trần Thị Thanh 

Nga
03/08/1981

thanhnga.al1981@gm

ail.com
0394058829 1 Trường THCS An Tân

Huyện An 

Lão

3
Nguyễn Thị Nhân 

Thanh
22/09/1978

nhanthanh_thcsah@ya

hoo.com.vn
0387029159 1 THCS Ân Hảo Tây

Huyện Hoài 

Ân

4 Đặng Thị Lẫy 20/10/1978
phanchihoang1980@g

mail.com
0942201699 1 Trường THCS Ân Hữu

Huyện Hoài 

Ân

5
Nguyễn Thị Bích 

Trang
20/07/1993

nguyenthijbichtrang19

93@gmail.com
0362225043 0 Trường THCS Ân Tín

Huyện Hoài 

Ân

6 Trương Hữu Thạch 12/10/1980
thachthcsantin@gmail.

com
0948279733 0 Trường THCS Ân Tín

Huyện Hoài 

Ân

7 Đặng Hồng Vi 22/12/1978
hongvi221278@gmail

.com
0914680022 0

Trường THCS Ân Tường 

Đông

Huyện Hoài 

Ân

8 Hàn Phục Quận 04/03/1967
hanphucquan@gmail.c

om
0364810793 0

Trường THCS Ân Tường 

Đông

Huyện Hoài 

Ân

9
Trương Thị Ngọc 

Thúy
08/05/1993

09751ngocthuy@gmai

l.com
0975103851 0

Trường THCS Ân Tường 

Tây

Huyện Hoài 

Ân

10 Trần Quang Lương 16/12/1982
ngocluongatd@gmail.

com
0947765579 0

Trường THCS Tăng Bạt 

Hổ

Huyện Hoài 

Ân

11 Phan Hữu Thạnh 02/12/1965
phanhuuthanh02@gm

ail.com
0348654158 0 Trường THCS Cát Hanh

Huyện Phù 

Cát

12 Ngô Văn Ấu 01/02/1968
ngoauthcscathiep@gm

ail.com
0987835090 0 Trường THCS Cát Hiệp

Huyện Phù 

Cát

13
Nguyễn Thị Mộng 

Cầm
01/07/1982

ncam.gdst@kontum.ed

u.vn
0969677980 0 Trường THCS Cát Hưng

Huyện Phù 

Cát

14
Nguyễn Thị Lan 

Phong
24/02/1983

nguyenlanphong24219

83@gmail.com
0372748631 1 Trường THCS Cát Lâm

Huyện Phù 

Cát

15 Lê Thị Thu Hồng 10/10/1977
thuhong1977@gmail.c

om
0914115545 0 Trường THCS Cát Minh

Huyện Phù 

Cát

16 Nguyễn Văn Khoa 11/10/1963
nguyenkhoa@gmail.c

om
0387593539 0 Trường THCS Cát Minh

Huyện Phù 

Cát

17
Nguyễn Thị Tường 

Vi
18/04/1982

tuongvithcscatnhon@g

mail.com
0702332188 0 Trường THCS Cát Nhơn

Huyện Phù 

Cát

18 Ngô Tùng Dư 13/09/1978
ladatxidau@gmail.co

m
0989399626 0 Trường THCS Cát Sơn

Huyện Phù 

Cát

19 Trần Thị Tâm 15/11/1966 tttam1013@gmai.com 0369655003 1 Trường THCS Cát Tài
Huyện Phù 

Cát

GVCC hỗ trợ: Trần Thị Tuyết Nhung - Trường THCS Hoài Xuân

- Điện thoại: 0914405040 - Email: nhunghuyhx78@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 6 năm 2021 của Sở GDĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CẤP THCS 

THAM GIA BỒI DƯỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 3 NĂM 2021

PHÙ CÁT, PHÙ MỸ, HOÀI ÂN, HOÀI NHƠN, AN LÃO - LỚP 2

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



20 Cao Minh Hùng 30/12/1964
caominhhung64@yah

oo.com.vn
0978842349 0 Trường THCS Cát Thắng

Huyện Phù 

Cát

21 Phạm Thị Yên 02/06/1980
thiyen_80@yahoo.co

m.vn
0971506152 0 Trường THCS Cát Thành

Huyện Phù 

Cát

22 Nguyễn Thị Hoa 01/07/1969
thihoacattien@gmail.c

om
0389672718 0 Trường THCS Cát Tiến

Huyện Phù 

Cát

23 Bùi Thị Lựu 10/09/1979
hoanga1prokk@gmail.

com
0355472827 0 Trường THCS Cát Trinh

Huyện Phù 

Cát

24
Nguyễn Thị Thu 

Nga
06/03/1979

nguyenngathcs2012@

yahoo.com.vn
0919080519 0 Trường THCS Cát Trinh

Huyện Phù 

Cát

25 Buì Thúc Bảo 11/02/1966
buibao11.2@gmail.co

m
0979331598 0 Trường THCS Cát Tường

Huyện Phù 

Cát

26 Lê Văn Hùng 12/06/1968
levanhung77mc@gma

il.com
0988834223 0 Trường THCS Mỹ Cát

Huyện Phù 

Mỹ

27 Đặng Thành Tâm 24/08/1983 tamthuc@gmail.com 0946932743 0 Trường THCS Mỹ Châu
Huyện Phù 

Mỹ

28 Trần Minh 20/06/1961
tranminhmyduc@gmai

l.com
0349949718 1 Trường THCS Mỹ Đức

Huyện Phù 

Mỹ

29 Nguyễn Văn Quốc 02/12/1980
vanquocmh@gmail.co

m
0942573980 0 Trường THCS Mỹ Hiệp

Huyện Phù 

Mỹ

30 Bùi Thị Minh 28/06/1980
nganmyhoa@gmail.co

m
0383857159 0 Trường THCS Mỹ Hòa

Huyện Phù 

Mỹ

31 Trần Thị Trà My 01/10/1984
mytran.myloc@gmail.

com
0944276407 0 Trường THCS Mỹ Lộc

Huyện Phù 

Mỹ

32
Nguyễn Thị Thu 

Trang
30/12/1985

songha612000@gmail

.com
0354612000 1 Trường THCS Mỹ Lợi

Huyện Phù 

Mỹ

33 Lâm thị Thủy 10/11/1980
lamthithuy2012@gmai

l.com
0834372956 0 Trường THCS Mỹ Phong

Huyện Phù 

Mỹ

34 Võ Thị Ngọc Việt 21/02/1981
ngocvietmtpm@gmail.

com
0938268948 1 Trường THCS Mỹ Thắng

Huyện Phù 

Mỹ

35 Bùi Thị Ngọc Thảo 10/08/1991
buingocthaosp@gmail

.com
0913629167 0

Trường TH&THCS Hoài 

Phú

Thị Xã Hoài 

Nhơn

36 Võ Thị Thanh Nga 20/02/1992
thanhnga.hoainhon@g

mail.com
0984590309 0

Trường THCS Đào Duy 

Từ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

37 Bùi Thanh Quang 10/02/1972
quang_helo@yahoo.c

om
0818900359 0

Trường THCS Hoài 

Châu Bắc

Thị Xã Hoài 

Nhơn

38 Ngô Ngọc Ảnh 21/06/1978
ngongocanh88@gmail

.com
0368112535 0 Trường THCS Hoài Đức

Thị Xã Hoài 

Nhơn

39
Nguyễn Thị 

Phượng
17/10/1998

nguyenthiphuonggdctk

39@gmail.com
0333946829 0 Trường THCS Hoài Hải

Thị Xã Hoài 

Nhơn

40 Trần Thị Mỹ Dung 20/12/1982
dungmiu20@gmail.co

m
0962811720 0

Trường THCS Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

41 Huỳnh Thị Thoại 20/06/1980
huynhthoai80@gmail.

com
0974777035 0

Trường THCS Hoài 

Hương

Thị Xã Hoài 

Nhơn

42
Nguyễn Thị Thanh 

Thiên
01/07/1993

thanhthiengdct34@gm

ail.com
0393094457 0 Trường THCS Hoài Mỹ

Thị Xã Hoài 

Nhơn

43 Lâm Thị Bích 11/10/1968
bichlamt113@gmail.c

om
0946408754 0 Trường THCS Hoài Sơn

Thị Xã Hoài 

Nhơn

44
Lương Thị Hồng 

Ngân
19/07/1997

luongthihongngan199

7@gmail.com
0968911381 0 Trường THCS Hoài Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn

45
Nguyễn Thị Linh 

Huệ
06/12/1993

ab.mientrung01@gmai

l.com
0395366098 0 Trường THCS Hoài Tân

Thị Xã Hoài 

Nhơn



46 Phan Thị Thu Liễu 10/02/1979
thulieu133@gmail.co

m
0787611288 0

Trường THCS Hoài 

Thanh

Thị Xã Hoài 

Nhơn

47
Nguyễn Thị Hoàng 

Vương
05/03/1980

hoangvuong0503@gm

ail.com
0375727201 0

Trường THCS Hoài 

Thanh Tây

Thị Xã Hoài 

Nhơn

Danh sách này gồm có 47 giáo viên./.
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